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Câu 1: Tìm phó từ trong các đoạn văn sau:  

a. Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi tôi là điệ dún dẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống 

hai chiếc râu. Cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với tất cả mọi bà 

con trong xóm.  

(Tô Hoài)  

b. Chị Cốc thoạt nhiên nghe tiếng hát từ trong đất vẳng lên, không hiểu như thế nào, giật 

nẩy hai đầu cánh, muốn bay. Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh 

lên, như sắp đánh nhau.  

(Tô Hoài)  

Câu 2: Cho các động từ, tính từ sau. Hãy thêm vào phía trước mỗi từ những phó từ phù 

hợp.  

- Tính từ: xanh, mềm, cao, mạnh, dày, khô, non.  

- Động từ: uống, chạy, đánh, trồng, cày, cấy.  

Câu 3: Viết một đoạn văn với nội dung tùy chọn có sử dụng ít nhất 5 phó từ.  

Gợi ý: 

Câu 1 

a. Lên, xuông, ra, lắm.  

b. Thoạt, lên, không, lại, mới, sớm.  

Câu 2: Có thể căn cứ vào các phụ từ thường xuất hiện trước tính từ và động từ sau đây để 

thêm cho phù hợp:  

- Các phó từ đứng trước tính từ như đã, sẽ, đang…(chỉ thời gian); cũng, cùng, vẫn, 

cứ…(chủ sự tiếp diễn tương tự); rất, hơi, khí, khá…(chỉ mức độ) 

- Các phó từ đứng trước động từ như đã, sẽ, đang…(chỉ thời gian); hãy, đừng, chớ… 

(Chỉ mệnh lệnh); cũng, vẫn, cùng, cứ, còn…(chỉ sự tiếp diễn tương tự); không, chưa, 

chẳng…(Chỉ sự phủ định hay khẳng định).  

Câu 3: Các em viết một đoạn văn theo đúng yêu cầu. Lưu ý: tối thiểu phải có 5 phó từ. 

Các em cứ viết tự nhiên, sau đó mới kiểm tra lại xem đã có và đủ phó từ chưa.  
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